
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 114, phố Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT

0107377841

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984.842.143
Email: khactrung1403@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sản xuất cửa chất liệu plastic;

2220

2. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sản xuất cửa kính, cửa thủy 
lực, vách kính cường lực;

2310

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sản xuất cửa cuốn, cửa xếp 
bằng nhôm, sắt, inox

2511(Chính)

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Kinh doanh vận tải  hàng hóa 
bằng xe ô tô chuyên dụng;

4933

16. Cho thuê xe có động cơ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Cho thuê xe ô tô;

7710

17. Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN KHẮC 
TRUNG

Xóm 4, Xã Vĩnh 
Sơn, Huyện Anh 
Sơn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 49,000

Tổng số 49.000 490.000.000 49,000

C0136206

2 LƯƠNG THỊ 
HIỀN TRANG

Xóm 2, Xã Thạch 
Sơn, Huyện Anh 
Sơn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

41.000 410.000.000 41,000

Tổng số 41.000 410.000.000 41,000

086686963

3 TRẦN HOÀI 
NAM

Xóm 4, Xã Vĩnh 
Sơn, Huyện Anh 
Sơn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

186208815

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C0136206
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 31, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KHẮC TRUNG Nam

14/03/1988 Kinh Việt Nam

04/03/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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